
BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO NHANH ẢNH HƯỞNG, THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

(Kèm theo Văn bản số             /SNN-TLPCTT ngày        tháng 9 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)
Từ Đến

Chọn đợt thiên tai 29-09-2025 30-09-2025

Chọn đơn vị All

STT CHỈ TIÊU ẢNH HƯỞNG, THIỆT HẠI DO THIÊN TAI Đvt
Số liệu của
ca báo cáo
trước

Số liệu
phát sinh
trong ca
báo cáo
 (+, -)

Số liệu lũy
kế từ đầu
đợt thiên
tai

Thuyết minh thông tin về đặc điểm và công tác xử
lý giờ đầu (nếu có)

A Về người
1 Số người chết Người
2 Số người mất tích Người
3 Số người bị thương Người

4 Số hộ bị ảnh hưởng Hộ 36 479 515
1. Xã Sơn Đồng 415 hộ bị ảnh hưởng do ngập cục bộ 0,6-
0,8m

5 Số người bị ảnh hưởng Người 95 226 321

1. Phường Phú Diễn: 50 hộ bị ảnh hưởng (200 người)
Các hộ trong Tập thể viện hóa, Ngõ 26 đường Cầu Diễn
Tổ 6 Phú Diễn, Tổ 15 phú diễn, tổ 8 Phúc Diễn bị ngập từ
ngõ 30_32_34 đường Cầu Diễn, tổ 5 Mai Dịch đường
Trần Vỹ, Ngõ 138 TDP 3 Phú diễn, ngõ 23/72 và ngõ 73
TDP 3 Phúc DIễn đường Đức Diễn, ngõ 177, ngõ 163,
ngõ 233 phạm văn đồng, ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu.

6

Số hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán

Hộ 70 70

1.Xã Quảng Bị: 50 hộ (200 người) tại thôn Đồng Dâu
nước ngập vào nhà 40-50cm, có nhà 70cm phải sơ tán.
2.Xã Suối Hai: 11 hộ (52 người phải sơ tán) trong đó 09
hộ phải sơ tán do nguy cơ sạt lở cao tại xóm Sẩm, thôn 9;
02 hộ phải sơ tán do cống xả tràn tại hồ Hóc Cua dâng
cao nguy cơ đổ thẳng vào nhà. Ngoài ra 20 hộ dân tại khu
tái định cư Cẩm Phương thôn Cẩm Phương bị ảnh hưởng
do bị ngập 60-70cm.
3. Xã Ô Diên: 9 hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán (26 người
phải sơ tán) là các hộ sinh sống trên sông
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7

Số người bị ảnh hưởng phải sơ tán

Người 278 278

1.Xã Quảng Bị: 50 hộ (200 người) tại thôn Đồng Dâu
nước ngập vào nhà 40-50cm, có nhà 70cm phải sơ tán.
2.Xã Suối Hai: 11 hộ (52 người phải sơ tán) trong đó 09
hộ phải sơ tán do nguy cơ sạt lở cao tại xóm Sẩm, thôn 9;
02 hộ phải sơ tán do cống xả tràn tại hồ Hóc Cua dâng
cao nguy cơ đổ thẳng vào nhà. Ngoài ra 20 hộ dân tại khu
tái định cư Cẩm Phương thôn Cẩm Phương bị ảnh hưởng
do bị ngập 60-70cm.
3. Xã Ô Diên: 9 hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán (26 người
phải sơ tán) là các hộ sinh sống trên sông

B Về công trình

1
Nhà ở bị ảnh hưởng ngập

Cái 25 380 405
Phường Từ Liêm 250 hộ, Phường Phú Diễn 100 hộ, xã
Suối Hai 20 hộ...

2

Nhà ở bị sự cố

Cái 9 9

1. Xã Yên Xuân sạt lở đất ảnh hưởng 4 hộ
2.Xã Cổ Đô 04 nhà bị tốc mái
3. Phường Thượng cát 01 nhà tốc mái

3 Đê, bờ bao bị ảnh hưởng ngập tràn m

4

Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt bị sự cố (tràn, sạt, nứt, vỡ, đùn, sủi, thẩm lậu,...)

m 30 30

1.Xã Đa Phúc: Sạt lở mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700
đê Tả Cà lò, thôn Tiên Tảo, xã Đa Phúc với kích thước
cung sạt trượt: Dài khoảng L= 30 m, rông B= 5,8 m,
chênh cao đỉnh và chân cung H =3,2 m. Cao trình đỉnh
cung sạt sạt + 7,5m, chân cung sạt +4,3 m, cao trình mặt
đê tại vị trí cung sạt +10,5 m. UBND xã Đa Phúc đã phối
hợp với Hạt quản lý đê số 7 và đơn vị liên quan tổ chức
kiểm tra, chỉ đạo cho xử lý giờ đầu và tổng hợp báo cáo
thành phố theo quy định.

5 Đê, bờ bao khác bị sự cố (sạt, nứt, vỡ, đùn, sủi, thẩm lậu,...) m

6

Bờ sông, bờ suối bị sạt lở

m 5 5

1.Phường Thượng Cát:  sạt lở bờ sông Hồng khoảng 5m,
cách khu dân cư khoảng 200m, đã cắm biển cảnh báo

7 Kè bị sự cố, hư hỏng m
8 Cống bị sự cố, hư hỏng Cái
9 Bờ kênh thủy lợi bị ảnh hưởng ngập tràn m 1300 1300 xã Sơn Đồng 1000m, Tây Tựu 300m

10 Bờ kênh thủy lợi bị sự cố m 117 117 xã Phúc Lộc 100m, xã Sơn Đồng 7m

11

Đập thủy lợi bị sự cố, hư hỏng

Cái 2 2

1.Xã Quảng Bị: bờ kênh máng Thập Cửu bị sạt lở 10m và
nứt dài khoảng 30m
2.Xã Xuân Mai: Sạt lở 25m bờ đập hồ Vai Vàng

12 Nhà trạm bơm bị ảnh hưởng ngập Cái 2 2
13 Trạm bơm bị sự cố, hư hỏng Cái

14

Cơ sở giáo dục (điểm, trường học, trung tâm giáo dục) bị ảnh hưởng ngập

Điểm/CT 12 12
Ô Diên 2 công trình, Tây Tựu 8 công trình, Đông Ngạc 2
trường Tiểu học nước tràn vào lớp học

15 Cơ sở giáo dục bị sự cố Điểm/CT
16 Cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm, trạm y tế) bị ảnh hưởng ngập Điểm/CT
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17 Cơ sở y tế bị sự cố Điểm/CT
18 Công trình văn hóa (gồm cả di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh)bị ảnh hưởng ngậpĐiểm/CT 2 3 5
19 Công trình văn hóa bị sự cố Điểm/CT 1 1

20
Đường giao thông (quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường sắt) bị ảnh hưởng ngập

m 330 14084 14414
Phú Diễn 4000m, Đông Anh 2500m, Định Công 1000m,
Từ Liêm 1000m,...

21 Đường giao thông bị sự cố m 100 1466 1566
22 Công trình công nghiệp bị ảnh hưởng ngập Điểm/CT
23 Công trình công nghiệp bị sự cố Điểm/CT 43 43
24 Công trình cấp nước sạch bị sự cố Điểm/CT
25 Sự cố công trình điện Sự cố 3 3
26 Cột điện bị gãy đổ cái 4 4
27 Trạm biến thế bị hư hỏng cái
28 Dây điện bị đứt m
29 Sự cố công trình thông tin liên lạc Sự cố
30 Sự cố gây ô nhiễm môi trường Sự cố

31

Sự cố sạt lở đất, đá đồi, núi

Sự cố 13 13

1.Xã Suối Hai: 11 hộ (52 người) trong đó 09 hộ phải sơ
tán do nguy cơ sạt lở cao tại xóm Sẩm, thôn 9.
2.Xã Yên Xuân: Sạt lở đất vào phía sau nhà tại khu vự
Chợ Có, thôn 5 Yên Bình. Không ảnh hưởng đến con
người. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ
người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
3. Xã Hưng Đạo:
Tại Thôn 1: Tại hộ gia đình ông Nguyễn Bá Hiếu xảy ra
sạt lở đất tuy nhiên không ảnh hưởng đến người và tài
sản.
Tại Thôn 3: Tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Bình tiếp tục
sạt lở đường lên xuống của hộ gia đình ông Hoàng Văn
Bình, tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến con người và tài
sản. Nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn thì đường
lên xuống của hộ gia đình tiếp tục bị sạt lở. UBND xã và
Thôn đã vận động gia đình ông Hoàng Văn Bình di
chuyển đến nơi an toàn.
Tại Thôn Đồng Lư: Tại xóm 1, thuộc thôn Đồng Lư xảy ra
sạt lở đất tại kho hàng vận chuyển làm đổ 01 đoạn tường
bao, không có thiệt hại về người.
4. Xã Trung Giã: có 03 điểm sạt lở tại thôn Thanh Hà (02
điểm), thôn Đô Lương (01 điểm); di chuyển 01 hộ (01
người) tại thôn Thanh Hà đến nơi an toàn.
5.Xã Yên Bài: 8 sự cố sạt lở

32 Công trình xây dựng khác bị ảnh hưởng ngập Điểm/CT 1 1
33 Công trình xây dựng khác bị sự cố Điểm/CT 109 109
C Về sản xuất nông nghiệp
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1 Lúa, mạ bị ảnh hưởng Ha 665,98 2915,04 3581,02

chủ yếu tại các xã: Tây Phương 475ha (ngập 165ha, bị đổ
310ha), Ứng Thiên 355.9ha, Quảng Bị 200ha, Hòa Phú
154.4ha, Hưng Đạo 115ha, Mỹ Đức 75ha, Hát Môn
71.5ha, Đại Xuyên 50.4ha,...

2 Rau, màu bị ảnh hưởng Ha 47 1338,3 1385,3

tại các xã, phường: Thượng Cát 300ha, Đan Phượng
111.2ha, Liên Minh 80ha, Chương Mỹ 87ha, Quảng Bị
50ha, Hát Môn 49.9ha, Hưng Đạo 25.8ha,...

3 Cây hàng năm khác bị ảnh hưởng Ha 264,7 264,7

4 Cây ăn quả bị ảnh hưởng Ha 4 653,85 657,85
Chủ yếu tại các xã: Dương Hòa 191ha, Đan Phượng
163,3ha, Hưng Đạo 77,8ha, Tây Tựu 75ha,...

5 Cây lâu năm khác bị ảnh hưởng Ha 23,5 23,5
6 Rừng bị ảnh hưởng Ha
7 Gia súc bị ảnh hưởng phải di dời Con 200 200
8 Gia súc bị chết, cuốn trôi, mất tích Con
9 Gia cầm bị ảnh hưởng phải di dời Con 500 500

10 Gia cầm bị chết, cuốn trôi, mất tích Con 400 400
11 Diện tích chuồng, trại bị ảnh hưởng m2 40 40
12 Thể tích nuôi trồng thủy sản (nuôi trong lồng, bè, bể) bị ảnh hưởngm3
13 Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng ha 52 52
14 Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy, đổ cây 63 82 145
15 Các ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng khác Vụ việc 2 8 10
D Công tác huy động tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả
1 Huy động lực lượng Lượt người 1255 3424 4679
2 Huy động phương tiện Lượt phương tiện 4 117 121
3 Huy động vật tư, dụng cụ Chủng loại 10 1526 1536

Ghi chú:
Các chỉ tiêu bị ảnh hưởng là chỉ tiêu mang tính chất tạm thời, có thể khắc phục giảm (phát sinh âm trong ca báo cáo) và thay đổi theo thời gian
Số liệu phát sinh giảm đề nghị ghi rõ giá trị âm. Ví dụ: - 5 (Hộ)
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